
STT Nguồn vốn

 Tổng cộng vốn đã 

thanh toán KLHT 

quyết toán trong 

năm 2019 

Chi giáo dục 

đào tạo và 

dạy nghề

Chi văn hóa 

thông tin

Chi quốc 

phòng

Chi y tế, dân 

số và gia 

đình

Chi phát 

thanh, truyền 

hình, thông 

tấn

Chi thể dục 

thể thao

Chi bảo vệ 

môi trường

Chi các hoạt 

động kinh tế

Chi hoạt động 

của các cơ 

quan quản lý 

nhà nước, 

đảng, đoàn 

thể

Chi đảm bảo 

xã hội

Chi khoa 

học công 

nghệ

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG          5.967.584               -                  -                   -                 -                   -                   -                   -      2.459.971    1.226.371      524.902          -   

I Nguồn thu tiền sử dụng đất          1.761.758               -                  -                   -                 -                   -                   -                   -                   -             5.418               -            -   

1
Dự án Sửa chữa, cải tạo, mua sắm trang thiết bị Hội 

trường UBND
                5.418           5.418 

2
Dự án Đường GTNT tuyến từ nhà ông Sơn đến nhà 

ông Bồng
            131.535 

3
Dự án Đường BTXM Khối 5 tuyến từ nhà ông Kha 

đến nhà ông Còn
            167.788 

4 Dự án Nâng cấp mặt bằng bãi đổ xe Tây Bắc chợ               34.000 

5
Dự án Đường GTNT tuyến từ ngã 5 chân đá Trãi đến 

dốc Cần
            200.000 

6
Đường dọc kênh Lại Giang từ đầu mối đập Lại 

Giang đến đường QL1A (giai đoạn 1)
            568.397 

7
Đường BTXM Khối Liêm Bình từ Cầu Liêm Bình 

đến trường Họa Mi 2
              71.606 

8 GPMB khu dân cư thị trấn Bồng Sơn               27.004 

9
Dự án Đường BTXM Khối 1 tuyến từ nhà bà Hòa 

đến nhà bà Trinh
            218.409 

10
Dự án Đường BTXM tuyến từ nhà ông Toán đến dốc 

ông Lữ
              69.781 

11
Đường BTXM Khối Thiết Đính Bắc từ bảng tin Hải 

Sơn đến dốc ông Lữ
            100.000 

12 Nộp vốn đối ứng công trình đường Bùi Thị Xuân             167.820 

Phường Bồng Sơn

Thị xã Hoài Nhơn

ĐVT: 1.000 Đồng

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

Tỉnh Bình Định

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng 08 năm 2020 của UBND Phường Bồng Sơn)

Biểu số 106/CK TC-NSNN



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG          5.967.584               -                  -                   -                 -                   -                   -                   -      2.459.971    1.226.371      524.902          -   

I Nguồn thu tiền sử dụng đất          1.761.758               -                  -                   -                 -                   -                   -                   -                   -             5.418               -            -   

1
Dự án Sửa chữa, cải tạo, mua sắm trang thiết bị Hội 

trường UBND
                5.418           5.418 

II Nguồn huy động đóng góp             156.473               -                  -                   -                 -                   -                   -                   -         156.473                 -                 -            -   

1
Lát đá granit vỉa hè đường Biên Cương (đoạn từ 

đường Hai Bà Trưng đến đường Lê Lợi)
              96.473         96.473 

2
Dự án Đường BTXM Khối 3 tuyến từ nhà ông Quán 

đến nhà ông Năm
              60.000         60.000 

III Nguồn thu khác NS

IV Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên          2.294.619               -                  -                   -                 -                   -                   -                   -      1.694.619       500.000      100.000          -   

a
Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển đất 

trồng lúa từ NSTW
            209.170               -                  -                   -                 -                   -                   -                   -         209.170                 -                 -            -   

1 Dự án Kênh chính Hồ Thiết Đính               46.170         46.170 

2
Dự ánKênh chính Hồ Thiết Đính từ Đồng Lăng đến 

Hóc Lùng
            163.000       163.000 

b
Chương trình hỗ trợ chính sách kiên cố hóa kênh 

mương
            161.135               -                  -                   -                 -                   -                   -                   -         161.135                 -                 -            -   

1 Dự án Kênh chính Hồ Thiết Đính               71.000         71.000 

2
Dự án Kênh chính Hồ Thiết Đính từ Đồng Lăng đến 

Hóc Lùng
              90.135         90.135 

c
Chương trình hỗ trợ từ vốn cấp bù miễn thủy lợi 

phí
            146.000               -                  -                   -                 -                   -                   -                   -         146.000                 -                 -            -   

1 Dự án Cống ngăn nước Hồ Thiết Đính             146.000       146.000 

d Chương trình hỗ trợ từ nguồn đấu giá QSD đất          1.378.314               -                  -                   -                 -                   -                   -                   -         778.314       500.000      100.000          -   

1 Trụ sở khối Trung Lương (Hạng mục: Trụ sở khối, 

tháo dỡ hiện trạng, tường rào sau, lát gạch block sân)
            150.000       150.000 

2
Trụ sở khối 6 (Hạng mục: Trụ sở khối, tháo dỡ hiện 

trạng, tường rào - cổng ngo, sân)
            150.000       150.000 

3
Trụ sở khối Thiết Đính Bắc (Hạng mục: Trụ sở khối, 

tháo dỡ hiện trạng, tường rào - cổng ngo, sân)
            200.000       200.000 

4
Đường BTXM Khối 5 tuyến từ nhà ông Kha đến nhà 

ông Còn
            200.000       200.000 

5
Đường BTXM Khối Thiết Đính Bắc từ bảng tin Hải 

Sơn đến dốc ông Lữ
            200.000       200.000 

6 Sửa chữa Nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Bồng Sơn             100.000      100.000 



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG          5.967.584               -                  -                   -                 -                   -                   -                   -      2.459.971    1.226.371      524.902          -   

I Nguồn thu tiền sử dụng đất          1.761.758               -                  -                   -                 -                   -                   -                   -                   -             5.418               -            -   

1
Dự án Sửa chữa, cải tạo, mua sắm trang thiết bị Hội 

trường UBND
                5.418           5.418 

7 Khu dân cư đường Hai Bà Trưng, thị trấn Bồng Sơn             378.314       378.314 

e Chương trình hỗ trợ từ kinh phí đô thị loại 4             400.000               -                  -                   -                 -                   -                   -                   -         400.000                 -                 -            -   

1
Lát đá granit vỉa hè đường Biên Cương (đoạn từ 

đường Hai Bà Trưng đến đường Lê Lợi)
            400.000       400.000 

V Nguồn Kết dư NS xã          1.754.734               -                  -                   -                 -                   -                   -                   -         608.879       720.953      424.902          -   

a Nguồn thu tiền sử dụng đất          1.754.734               -                  -                   -                 -                   -                   -                   -         608.879       720.953      424.902          -   

1
Dự ánKênh chính Hồ Thiết Đính từ Đồng Lăng đến 

Hóc Lùng
            143.310       143.310 

2 Dự án Cống ngăn nước Hồ Thiết Đính               75.764         75.764 

3
Dự án Đường GTNT Khối Phụ Đức từ TRụ sở đến 

trường Mầm non Họa Mi
              50.000         50.000 

4
Dự án Đường GTNT Khối Thiết Đính Nam từ ngã 5 

chân đá Trãi đến nhà Tin
              30.000         30.000 

5 Dự án Sửa chữa Nghĩa trang Liệt sĩ Bồng Sơn             274.902      274.902 

6
Trụ sở khối Trung Lương (Hạng mục: Trụ sở khối, 

tháo dỡ hiện trạng, tường rào sau, lát gạch block sân)
            178.826       178.826 

7
Trụ sở khối 6 (Hạng mục: Trụ sở khối, tháo dỡ hiện 

trạng, tường rào - cổng ngo, sân)
            274.374       274.374 

8
Trụ sở khối Thiết Đính Bắc (Hạng mục: Trụ sở khối, 

tháo dỡ hiện trạng, tường rào - cổng ngo, sân)
            267.753       267.753 

9
Dự án Sửa chữa chợ Bồng Sơn (Nhà vệ sinh, các cửa 

vào chợ, bê tông lối đi)
              84.043         84.043 

10 Dự án Nhà làm việc Ban quản lý chợ Bồng Sơn             105.425       105.425 

11 Dự án Mở rộng Nghĩa trang nhân dân Bồng Sơn             150.000      150.000 

12 Dự án Đường vào lưới chắn rác kênh Lại Giang               68.000         68.000 

13
Dự án Đường BTXM tuyến từ nhà ông Phúc đến nhà 

ông Vinh
              52.337         52.337 
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